
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP NHÀ TRẺ  D1  

Tên giáo viên: Âu Thị Thu Huyền – Ngô Minh Châu – Nguyễn Thị Ngọc Hoà  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 01/01 đến 

05/01 

Tuần 2 

Từ 08/01 đến 

12/01 

Tuần 3 

Từ 15/01 đến 

19/01 

Tuần 4 

Từ 22/01 đến 

26/01 

Tuần 5 

Từ 29/01 đến 

02/02 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

* Đón trẻ: 

- Giáo viên đón trẻ đo thân nhiệt của trẻ dưới 37,5 độ thì cho trẻ sát khuẩn tay rồi vào 

lớp. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe , về tâm lý của trẻ, thói 

quen của trẻ...) 

- Ôm ấp vỗ về, động viên an ủi trẻ để trẻ thích đến lớp. 

- Cô nhắc trẻ chào hỏi lễ phép và điều chỉnh ăn mặc phù hợp thời tiết khi cần. 

- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng chống một số dịch bệnh theo mùa: Thủy 

đậu, chân – tay – miệng, sốt xuất huyết…... 

* Trò chuyện: 

- Trò chuyện về đặc điểm màu sắc, cách chăm sóc, cách sử dụng...quả dưa hấu 

- Trò chuyện về màu sắc, đặc điểm nổi bật của quả cam - quả chuối, cách sử dụng, nơi 

trồng... 

- Trò chuyện xem video hình ảnh về màu sắc, đặc điểm nổi bật của rau bắp cải, cách 

chế biến, cách trồng, nơi trồng... 

- Trò chuyện về các loại hoa mà trẻ biết: màu sắc, đặc điểm nổi bật của hoa hồng, hoa 

cúc. Lợi ích công dụng của hoa. 

- Trò chuyện xem video hình ảnh về các loại hoa mà trẻ biết trong ngày Têt: Hoa đào - 

hoa mai...màu sắc, đặc điểm nổi bật của các loài hoa. (MT28)  

MT28 

Thể dục sáng 

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: 

+Trẻ khởi động theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, kiễng gót, đi 

bằng gót bàn chân, chạy nhanh, chạy chậm sau đó về đội hình 2 hàng dọc. 

- Trọng động: Trẻ tập thể dục theo nhạc. 

MT2 



+ Hô hấp: Thổi bóng 

+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao 

+ Chân: Hai tay chống hông, hai chân lần lượt gập và đá về phía trước 

+ Bụng: Cúi người về phía trước tay chạm mũi chân 

+ Bật: Bật tại chỗ 

- Hồi tĩnh: 

+ Trẻ đi lại nhẹ nhàng theo nhạc. (MT2)  

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Làm quen văn học 

Truyện: Sự tích 

quả dưa hấu. 

(MT24)  

Làm quen văn học 

- Truyện: Cây 

Táo (MT30)  

Làm quen văn học 

Thơ: Bắp cải 

xanh (MT28)  

Làm quen văn học 

Thơ: Hoa nở. 

(MT30)  

Làm quen văn học 

Thơ: Hoa đào - 

hoa mai. 

(MT28)  

MT24, 

MT28, 

MT42, 

MT6, 

MT3, 

MT30, 

MT41, 

MT17, 

MT2 

T3 

Hoạt động nhận 

biết 

NBTN: Quả dưa 

hấu (MT28)  

Hoạt động nhận 

biết 

NBTN: Quả cam 

- quả chuối. 

(MT24)  

Hoạt động nhận 

biết 

NBTN: Cây rau 

bắp cải (MT17)  

Hoạt động nhận 

biết 

NBTN: Hoa 

hồng - Hoa cúc. 

(MT28)  

Hoạt động nhận 

biết 

NBTN: Hoa đào 

- Hoa mai. 

(MT30)  

T4 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu quả dưa 

hấu 

(Bài làm thêm) 

(MT42)  

Hoạt động tạo 

hình 

- Tô màu quả cà 

chua 

(Vở bé tập tạo 

hình trang 8) 

(MT42)  

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu cây rau 

bắp cải 

(Bài làm thêm) 

(MT42)  

Hoạt động tạo 

hình 

Tô bông hoa 

(Bài làm thêm) 

(MT42)  

Hoạt động tạo 

hình 

- Vẽ bông hoa 

(Vở Bé tập tạo 

hình trang 15) 

(MT42)  

T5 

Âm nhạc 

- DH: Quả (lời 

1). 

Âm nhạc 

- DH: Quả cam - 

Quả chuối 

- TC: Nghe âm 

Âm nhạc 

- DH: Bắp cải 

xanh 

- TC: Nghe âm 

Âm nhạc 

- DH: Màu hoa 

- Nghe hát: Hoa 

trong vườn  

Âm nhạc 

- DH: Bé chúc 

têt 



- NH: Em yêu 

cây xanh (MT6)  

thanh đoán tên 

nhạc cụ (MT41)  

thanh đoán tên 

nhạc  

- NH: Sắp đến 

tết rồi (MT6)  

T6 

Vận động 

- BTPTC: Tập 

với gậy. 

- VĐCB: Ném 

xa bằng một tay. 

- TCVĐ: Gà 

trong vườn rau. 

(MT3)  

Vận động 

- BTPTC: Tập 

với bóng. 

- VĐCB: Tung 

bắt bóng bằng 

hai tay. 

- TCVĐ: Cáo và 

Thỏ. (MT3)  

Vận động 

- BTPTC: Gà 

con vui khoẻ. 

- VĐCB: Chạy 

đổi hướng. 

- TCVĐ: Gà 

trong vườn rau. 

(MT2)  

Vận động 

- BTPTC: Tập 

với nơ. 

- VĐCB: Ngồi 

lăn bóng. 

- TCVĐ: Bắt 

bướm (MT3)  

Vận động 

- BTPTC: Tập 

với vòng. 

- VĐCB: Ném 

vào đích 

- TCVĐ: Bắt 

bướm (MT3)  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1 

- Hoạt động có chủ đích 

+ Quan sát: Vườn hoa. 

+ Quan sát: Con cua. 

+ Thí nghiệm: Hoa nở trong nước. 

+ Quan sát: Thời tiết. 

+ Quan sát: Cây hoa hồng. 

- Trò chơi vận động: 

+ Ô tô vào bến. 

+ Con cua bò ngang. 

+ Cáo và thỏ. 

+ Dung dăng dung dẻ 

+ Mèo và chim sẻ. 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác… 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời (MT12)  
 

* Tuần 2 

- Hoạt động có chủ đích: 

MT12 



+ Vườn rau cải. 

+ Quan sát: Thời tiết. 

+ Quan sát: Tranh ảnh về các loại quả. 

+ Tham nhà thể chất 

+ Quan sát: Đu quay. 

- Trò chơi vận động: 

+ Lộn cầu vồng. 

+ Bóng tròn to. 

+ Dung dăng dung dẻ. 

+ Ô tô vào bến 

+ Dung dăng dung dẻ. 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác… 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời  
 

* Tuần 3: 

- Hoạt động có chủ đích. 

+ Quan sát: Vườn hoa. 

+ Quan sát: Cây sấu. 

+ Quan sát: Cầu trượt. 

+ Quan sát: Hoa hồng. 

+ Giao lưu với lớp D2 

- Trò chơi vận động: 

+ Bắt bướm. 

+ Trốn tìm. 

+ Mèo và chim sẻ. 

+ Cáo và Thỏ. 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác… 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời  



 

* Tuần 4 

- Hoạt động có chủ đích: 

+ Thí nghiệm: Vật chìm vật nổi. 

+ Xem tranh ảnh về các loài hoa 

+ Quan sát chậu hoa cúc. 

+ Quan sát vườn hoa của nhà trường 

+ HĐTT: nhặt lá vảng rơi 

- Trò chơi vận động: 

+ Bóng tròn to. 

+ Gà trong vườn rau 

+ Phân loại hoa theo màu sắc 

+ Dung dăng dung dẻ 

+ Kéo co 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác… 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời  
 

* Tuần 5: 

- Hoạt động có chủ đích 

+ Quan sát: Bánh chưng xanh. 

+ Quan sát: Hoa đào. 

+ Thí nghiệm: Hoa nở trong nước. 

+ Quan sát: Thời tiết. 

+ Quan sát: Cây quất. 

- Trò chơi vận động: 

+ Dung dăng dung dẻ. 

+ Rồng rắn lên mây. 

+ Gió thổi cây nghiêng. 

+ Mèo đuổi chuột 



+ Bóng tròn to. 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác… 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời  

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm: 

+ T1, 4: Góc bế em: xúc cho em ăn, ru em ngủ, thay quần áo cho em... 

+ T2: Góc vận động: chơi các trò chơi, đồ chơi dành cho góc vận động: xe đẩy kéo các 

con vật, chồng tháp…, ôn luyên các bài tập đã học. 

+ T3: Góc nghệ thuật, kể chuyện: Cầm bút di màu tranh mâm ngũ quả, các loại hoa 

mùa xuân, cảnh trong ngày tết… , nặn vòng tay, nặn đôi đũa, nặn bánh vòng, xem tranh 

sách trong góc văn học… 

+ T5: HĐVĐV: rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cách 

* Các góc khác: 

- Góc vận động: 

+ Chơi theo ý thích các trò chơi: Chơi với xe kéo, xe đẩy các con thú, chồng tháp, chơi 

xúc bóng 

- Góc xếp hình : Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng, xếp cách… 

+ Góc chơi bế em: Xúc cho em ăn, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, xếp quần áo cho em bé, 

chơi với đồ chơi nấu ăn, Rèn trẻ kỹ năng gắp, xúc hạt đóng khuy áo, cởi giày dép .... 

(MT15)  

MT15 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Rèn trẻ thói quen văn minh trong khi ăn, động viên trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, 

ăn được các loại thức ăn khác nhau. 

- Rèn trẻ nói tên món ăn hằng ngày. 

- Nghe bài thơ: Giờ ăn 

- Hàng ngày kể chuyện phù hợp cho trẻ nghe trước giờ đi ngủ và động viên trẻ ngủ đủ 1 

giấc trưa, giữ trật tự khi ngủ (MT9)  

MT9 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tuần 1: 

- HĐVĐV: Cắm hoa vào lọ xanh, đỏ, vàng 

- Hướng dẫn TC: Mười chú lính trì, 5 chú khỉ con, con bọ dừa.... 

 



- Rèn kỹ năng tự phục vụ : Tập rót nước, cầm cốc. Quét rác... 

- Di màu: Bông hoa màu vàng - đỏ 

- Đọc thơ: Hoa kết trái  
 

* Tuần 2: 

- HĐVĐV: Xếp hàng rào cho vườn rau 

- Nghe cô kể truyện thơ: Sự tích hoa hồng.. 

- Nhận biết: Hình vuông. 

- Tiếp tục rèn kỹ năng tự phục vụ : Tập rót nước, cầm cốc, quét rác.. 

- GDAN: Màu hoa NH: Em yêu cây xanh  
 

* Tuần 3: 

- HĐVĐV: Xếp hàng rào cho vườn cây rau. 

- Đọc thơ: Vè các loại củ, Cây bắp cải, củ cà rốt.... 

- Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, đất nặn. 

- Nghe cô kể truyện: Mẹ gói bánh chưng, sự tích cây lêu ngày Tết. 

- Tạo hình: Nặn bánh hình tròn.  
 

* Tuần 4: 

- HĐVĐV: Cắm ho về đúng lọ 

- VH: Nghe truyện Sự tích nàng tiên mùa xuân 

- Rèn kỹ năng đi lên xuống cầu thang. 

- TH: Tô màu hoa đào - hoa mai 

- Dạy trò chơi: Lộn cầu vồng  
 

* Tuần 5: 

- HĐVĐV: Bày mâm ngũ quả 

- TH: Tô màu bánh chưng xanh 

- AN: DH: Chúc Tết 

NH: Ngày Tết quê em 



- Rèn kỹ năng cài khuy áo 

- VH: Đọc thơ: Bé chúc Tết  

Chủ đề - Sự kiện  Quả dưa hấu  
Quả cam - quả 

chuối  
Cây rau bắp cải  Hoa cúc vàng tươi  Hoa đào ngày Tết   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

 


